
STT SBD Mã sinh viên Họ Tên Năm sinh
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(thang 
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(thang 
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Tổng Ghi chú

1 TA11354 19810810001 Đặng Vân Anh 26/9/2001 13.0 20.0 24.5 13.0 70.5

2 TA11355 19810710010 Nguyễn Phương Anh 17/6/2001 13.0 21.0 18.5 19.0 71.5

3 TA11356 19810710001 Lê Thị Ánh 29/6/2001 13.0 21.0 21.0 14.0 69.0

4 TA11357 18810110046 Trần Huy Bình 6/4/2000 13.0 20.0 20.5 10.0 63.5

5 TA11358 19810810030 Trần Thị Kim Dung 9/2/2001 13.0 18.0 17.5 18.0 66.5

6 TA11359 19810710020 Sỹ Trường Giang 19/6/2001 13.0 22.0 23.0 18.0 76.0

7 TA11360 19810710023 Nguyễn Hữu Hoà 23/7/2001 15.0 17.0 14.5 10.0 56.5

8 TA11361 18810110001 Đinh Việt Hoàng 26/10/2000 12.0 20.0 26.0 13.0 71.0

9 TA11362 19810710002 Nguyễn Minh Hoàng 25/9/2001 13.0 17.0 30.0 16.0 76.0

10 TA11363 18810110005 Trương Đình Hùng 26/8/2000 13.0 18.0 19.0 13.0 63.0

11 TA11364 1681410018 Nguyễn Quang Linh 6/4/1998 15.0 22.0 24.5 19.0 80.5

12 TA11365 19810710030 Lê Hoàng Nam 1/1/2001 13.0 25.0 21.5 14.0 73.5

13 TA11366 19810710027 Nguyễn Đức Hoàng Nam 30/5/2001 15.0 20.0 19.0 13.0 67.0

14 TA11367 18810810004 Trần Quang Ngọc 4/12/2000 11.0 21.0 23.0 15.0 70.0

15 TA11368 19810810083 Phan Hà Yến Nhi 14/9/2001 17.0 22.0 21.0 15.0 75.0

16 TA11369 1781820112 Tô Khánh Quỳnh 8/7/1999 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

17 TA11370 1681410028 Nguyễn Duy Sơn 10/11/1998 16.0 22.0 19.0 14.0 71.0

18 TA11371 18819110017 Nguyễn Thành Tín 22/2/2000 12.0 18.0 18.0 2.0 50.0
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19 TA11372 18810420029 Phạm Mạnh Tuân 6/1/1999 13.0 23.0 8.5 17.0 61.5

20 TA11373 19810710021 Nguyễn Xuân Tùng 8/12/2001 12.0 24.0 25.0 16.0 77.0

21 TA11374 19810710004 Đỗ Chí Thanh 21/3/2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

22 TA11375 19810710034 Nguyễn Phương Thảo 19/5/2001 13.0 17.0 8.0 7.0 45.0

23 TA11376 19810710033 Nguyễn Hữu Thịnh 7/9/2000 13.0 17.0 20.5 18.0 68.5

24 TA11377 18810110014 Nguyễn Nhân Thuận 7/8/2000 14.0 22.0 15.0 9.0 60.0

25 TA11378 18810420031 Phạm Văn Tráng 2/6/2000 13.0 20.0 9.5 18.0 60.5

26 TA11379 18810210008 Đỗ Thành Trung 9/11/2000 14.0 20.0 18.0 11.0 63.0

27 TA11380 1681410033 Đặng Quốc Trung 19/11/1998 16.0 23.0 14.5 12.0 65.5

28 TA11381 18810420003 Lê Thành Trung 27/9/2000 15.0 18.0 16.0 13.0 62.0

29 TA11382 18810110043 Nghiêm Thành Trung 20/11/2000 15.0 23.0 22.0 20.0 80.0

30 TA11383 19810710014 Ngô Quang Trường 30/4/2001 13.0 22.0 23.0 18.0 76.0

31 TA11384 1681410035 Đặng Quang Tuấn 22/2/1998 15.0 21.0 12.5 18.0 66.5

32 TA11385 1681410036 Nguyễn Đại Việt 23/8/1997 15.0 0.0 9.0 19.0 43.0

33 TA11386 19810810065 Ngô Trường Vũ 25/12/2001 15.0 20.0 28.0 11.0 74.0

34 TA11387 19810840001 Nguyễn Ngọc Yến 4/8/2001 12.0 23.0 6.5 11.0 52.5

Tổng số thí sinh theo danh sách: 34 thí sinh

Điều kiện để được công nhận Năng lực Tiếng Anh tương đương B2 theo khung tham chiếu chung Châu Âu: 

1, Tổng điểm đạt: 60/100.

2, Kỹ năng nghe tối thiểu 7/20, Kỹ năng nói tối thiểu 8/25, Kỹ năng đọc tối thiểu 10/30, Kỹ năng viết tối thiếu 8/25.


